
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. JOE

CLASS: INTER AM STARTING DATE: 8/1/2018

Listening/

26

Reading/2

6
Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork Participation Absent Late

1 1758005 Nguyễn Thị Huỳnh Anh A.P. 54 69 71 60 56 36 58 52 65 1 12

2 1758013 Trần Quang Minh 46 77 69 70 54 25 57 40 100 3 3

3 1758014 Thiềm Lê Trà Minh 65 77 72 85 78 80 76 67 100 0 1

4 1758017 Trần Diễm Tú A.P. 54 69 71 65 34 22 53 57 90 2 0

5 1659018 Trần Duy Khải A.P. 50 50 56 50 56 6 45 12 60 10 5

6 1658007 Nguyễn Quang Khải A.P. 0 54 72 60 20 11 36 40 100 4 10

7 1358067 Trần Nhật Trân A.P. 42 46 68 60 24 0 40 24 50 7 10

8 1659030 Trần Đức Toàn 35 73 59 60 68 28 54 19 20 15 6

9 Đặng Phúc Vĩnh 19 77 63 60 45 3 45 27 60 6 11

10 1558020 Nguyễn Hữu Thanh Nhật A.P. 50 62 65 55 72 56 60 49 40 2 13

11 1759007 Lâm Zhong Hào 65 77 69 35 28 2 46 40 50 8 3

12 1759023 Nguyễn Thành Lợi A.P. 58 42
55 50 28 0 39 28 50 7 2

13 1759040 Vương Trung Tín A.P. 65 54
70 55 64 23 51 44 100 0 2

14 1759037 Nguyễn Tiến Thịnh 81 54
66 70 65 24 50 70 80 4 5

ATTENDANCE

# Stu. ID Full name Status

MIDTERM TEST


